
Tồn đầu 180,594,558     

Ngày Diễn giải Thu Chi TỒN

1-Aug Em Le Van ủng hộ NVYT SG chống dịch 500,000 181,094,558     
1-Aug Phí ngân hàng 2,200 181,092,358     
2-Aug Em Le Van ủng hộ NVYT SG chống dịch - N95 10,000,000 191,092,358     
2-Aug GĐ PHúc- Quy - Mai- Chau ủng hộ bếp nhà YT 60,000,000 251,092,358     
3-Aug Chuyển tiền ủng hộ bếp nhà yêu thương 60,000,000 191,092,358     
3-Aug Dang Kieu Chau ủng hộ bếp nhà yêu thương 2,000,000 193,092,358     
6-Aug Nguyen Thi Thuy bạn Maitan ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 194,092,358     
7-Aug E V ủng hộ NVYT SG chống dịch 300,000 194,392,358     
7-Aug Ha Thi Viet Phuong ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 195,392,358     
7-Aug Minh Top ủng hộ NVYT SG chống dịch 500,000 195,892,358     
7-Aug Nguyen Bich Quang ủng hộ NVYT SG chống dịch 500,000 196,392,358     
7-Aug Tien Bui ủng hộ NVYT SG chống dịch 300,000 196,692,358     
7-Aug Moon River ủng hộ NVYT SG chống dịch 300,000 196,992,358     
7-Aug PhuongNguyen ủng hộ NVYT SG chống dịch 500,000 197,492,358     
7-Aug Le Ngoc Huyen ủng hộ NVYT SG chống dịch 5,000,000 202,492,358     
7-Aug Thuy ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 203,492,358     
7-Aug TrangNgo ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 204,492,358     
7-Aug KhongTen ủng hộ NVYT SG chống dịch 2,000,000 206,492,358     
7-Aug Bạn Duy ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 207,492,358     
7-Aug Le Thi Thu Huong ủng hộ NVYT SG chống dịch 2,000,000 209,492,358     
7-Aug NguyenThi Thu Ha ủng hộ NVYT SG chống dịch 500,000 209,992,358     
7-Aug E. Quy Tran ủng hộ NVYT SG chống dịch 500,000 210,492,358     
7-Aug Bui Phi Nga ủng hộ NVYT SG chống dịch 500,000 210,992,358     
7-Aug Mai Anh DSK45 ủng hộ NVYT SG chống dịch 3,000,000 213,992,358     
7-Aug Hoang To Uyen ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 214,992,358     
7-Aug Le Dinh Hoang Phuc ủng hộ NVYT SG chống dịch 300,000 215,292,358     
7-Aug Gia Đình Tôm Tep ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 216,292,358     
7-Aug Lê Hoàng Yến ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 217,292,358     
8-Aug Chị Bích Truong ủng hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 218,292,358     
8-Aug Dieu Huong ủng hộ NVYT SG chống dịch 500,000 218,792,358     
8-Aug Vu Van Trang ủng hộ NVYT SG chống dịch 100,000 218,892,358     

BÁO CÁO THU CHI QUỸ NTCM THÁNG 8 NĂM 2021



Ngày Diễn giải Thu Chi TỒN

8-Aug Mẹ Tí Tôm ủng hộ NVYT SG chống dịch 300,000 219,192,358     
8-Aug Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 200,000 219,392,358     
8-Aug Tu Nguyen Linh Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 500,000 219,892,358     
8-Aug Nguyen Duy Tan Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 500,000 220,392,358     
8-Aug Tran Viet Cuong Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 221,392,358     
8-Aug Cam Anh Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 222,392,358     
8-Aug Pham Quang Thang Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 223,392,358     
8-Aug Ha Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 1,000,000 224,392,358     
8-Aug Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 200,000 224,592,358     
8-Aug Huong Nguyen Vinhomes Oc Ba Dien UH đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 3,000,000 227,592,358     
9-Aug Ủng hộ khẩu trang NVYT 500,000 228,092,358     
9-Aug Em Duyen ủng hộ bếp nhà yêu thương 500,000 228,592,358     
10-Aug Do Binh Quoc Viet ủng hộ 2,000,000 230,592,358     
11-Aug Chú Lộc Ủng hộ đồ bảo hộ NVYT SG chống dịch 2,000,000 232,592,358     
11-Aug NYCM chuyển tiền mua 2400 khẩu trang N95 ủng hộ NVYT 30,856,000 201,736,358     
12-Aug Nguyen Kim Bang UH mua SGK cho các cháu tại HT 300,000 202,036,358     
13-Aug Ủng hộ nồi cháo Quảng Trị T7&8/2021 1,000,000 203,036,358     
13-Aug Hoang Van Linh UH mua SGK cho các cháu tại HT 1,000,000 204,036,358     
13-Aug Mai Anh ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 204,536,358     
13-Aug ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 200,000 204,736,358     
13-Aug FB Mai Huong ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 1,000,000 205,736,358     
13-Aug QT ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 1,000,000 206,736,358     
13-Aug E. Minh ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 300,000 207,036,358     
13-Aug E. Hoang Huong bạn Huyền Phạm ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 207,536,358     
13-Aug Hong ntt ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 1,000,000 208,536,358     
14-Aug Le Xuan Vu ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 209,036,358     
14-Aug Huong va Lan ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 209,536,358     
14-Aug Chị Vuong Thuy Anh Deawoo hotel ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 1,000,000 210,536,358     
14-Aug Do Thi Phuong ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 211,036,358     
14-Aug Pham Huyen ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 211,536,358     
14-Aug Nguyen Huong Lien ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 1,000,000 212,536,358     
14-Aug Chi ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 213,036,358     
14-Aug Kim Oanh Do ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 213,536,358     
14-Aug Minh Thao Do ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 214,036,358     
14-Aug Ủng hộ NTCM 1,000,000 215,036,358     
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14-Aug Chi ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 215,536,358     
14-Aug Khanh Linh Be Ủng hộ NTCM 300,000 215,836,358     
14-Aug NK Toan Ủng hộ NTCM 1,000,000 216,836,358     
14-Aug E. Quan bep chuyen chi Duyen ủng hộ NTCM 500,000 217,336,358     
14-Aug ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 1,000,000 218,336,358     
15-Aug Anh Nguyet Phung ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 500,000 218,836,358     
15-Aug Truong Thi Vinh ck 500,000 219,336,358     
15-Aug ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 300,000 219,636,358     
15-Aug Em Seven HB ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 300,000 219,936,358     
16-Aug NamTrang, Giau ten, Tuan Dea, C.Thanh,Duyentuong BN ngheo HH 3,200,000 223,136,358     
16-Aug Chị Cham bạn Nam ủng hộ bệnh nhân nghèo viện HH 5,000,000 228,136,358     
17-Aug Jade Truong UH BN Viện HH 1,000,000 229,136,358     
18-Aug Anh Tuan Đà Nẵng ủng hộ bếp nhà yêu thương 1,000,000 230,136,358     
18-Aug Thai Thu Hong UH BN Viện HH 1,000,000 231,136,358     
18-Aug Thu Huyen Nguyen bạn Duyen tuong UH BN Viện HH 500,000 231,636,358     
19-Aug Gia Linh UH BN Viện HH 300,000 231,936,358     
19-Aug Thai Ha du học sinh Hà Lan UH BN Viện HH 500,000 232,436,358     
19-Aug Chị HanhPhuc UH BN Viện HH 1,000,000 233,436,358     
19-Aug Ủng hộ BN Viện HH 300,000 233,736,358     
19-Aug Le Xuan Vu Ủng hộ BN Viện HH 1,000,000 234,736,358     
19-Aug Hieu Dao Ủng hộ BN Viện HH 500,000 235,236,358     
19-Aug C Van Phuong Ho Ủng hộ BN Viện HH 500,000 235,736,358     
19-Aug Ủng hộ BN Viện HH 1,000,000 236,736,358     
19-Aug Nguyen Thi Hong Ha Ủng hộ BN Viện HH 500,000 237,236,358     
20-Aug Tepty Ủng hộ BN Viện HH 400,000 237,636,358     
20-Aug Mai Tan chuyển tiền các chị ủng hộ mua KT N95 ủng hộ NVYT 8,200,000 245,836,358     
20-Aug FB Hongg Dangg Ủng hộ BN Viện HH 300,000 246,136,358     
21-Aug Gửi quỹ NTCM Sài gon 500,000 246,636,358     
22-Aug NTCM gửi tiền MTQ trao quà năm học mới cho 7 TH qua Vân Kiêu Sa 2,112,000 244,524,358     
22-Aug HuongGiang Ủng hộ BN Viện HH 280,000 244,804,358     
22-Aug Kim Chung Ủng hộ BN Viện HH 500,000 245,304,358     
23-Aug Tran Thi Hai Yen Ủng hộ BN Viện HH 300,000 245,604,358     
23-Aug Le Tun ủng hộ Bếp Yêu Thương 300,000 245,904,358     
23-Aug Kim Ngan Ủng hộ BN Viện HH 1,000,000 246,904,358     
23-Aug Becon của anh Hoang Mạnh Hải ủng hộ Bếp Yêu Thương 5,000,000 251,904,358     
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23-Aug Tran Thi Hai ủng hộ Bếp Yêu Thương 500,000 252,404,358     
23-Aug NTCM chuyển tiền ủng hộ BN nghèo viện HH 34,400,000 218,004,358     
24-Aug Ủng hộ quỹ NTCM 700,000 218,704,358     
24-Aug Linh và Hương Ủng hộ BN Viện HH 2,000,000 220,704,358     
25-Aug Em Huan Ủng hộ BN Viện HH 1,005,000 221,709,358     
25-Aug Doan The Phuong Ủng hộ BN Viện HH 1,000,000 222,709,358     
25-Aug Nguyen Thi Hong Xuan Ủng hộ BN Viện HH 1,000,000 223,709,358     
25-Aug Em Van Duyen ủng hộ Bếp Yêu Thương 500,000 224,209,358     
25-Aug Em Dao Huong Ủng hộ BN Viện HH 500,000 224,709,358     
25-Aug Lãi 17,801 224,727,159     
28-Aug Ngo Nhien ủng hộ Bếp Yêu Thương 1,000,000 225,727,159     
29-Aug E. Yen ủng hộ NVYT 1,000,000 226,727,159     
30-Aug Quyen Hoang  ủng hộ NVYT 1,000,000 227,727,159     
30-Aug Tran Huong  ủng hộ NVYT 500,000 228,227,159     
31-Aug Thai Phuoc Nguyen CK 2,000,000 230,227,159     

TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI 177,002,801 127,370,200 230,227,159     

TỔNG TỒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN THÁNG 8 NĂM 2021

Sổ TK 150,000,000     
Sổ TK 50,000,000       
Sổ TK 100,000,000     

Tồn quỹ tài khoản chi tiêu 230,227,159     
Tổng quỹ tồn cuối tháng 8/2021 530,227,159     


